
1 Hồ Tuấn Kiệt 20/8/2021 Nam 080221006805 TTYT Cần Đước Tổ  Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Thu Hồ Tấn Thành Đi ghe Phạm Thị Hồng Hạnh Nội trợ
'0792978626-mẹ

Học ấp 1- TM

2 Lê Thư Kỳ 22/08/2021 Nữ 080321008470
BV Sản nhi TWG 

Long An
Tổ  ấp 2 Xã PV Tây Lê Ngọc Thà Lê Ngọc Thà Buôn bán Võ Thị Hồng Phấn Buôn bán

0908751400-cha

0901298190 -mẹ
Học ấp 1- TM

3 Dương Nguyễn Ngọc Bích 26/01/2021 Nữ 0803321000865 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Dương Thị Thùy Trinh Nguyễn Như Một Nhân sự Dương Thị Thùy Trinh Điều dưỡng
0799610521-cha

0934020940-mẹ
Học ấp 1- TM

4 Trần Huỳnh Anh Thư 28/11/2021 Nữ 080321008801 BV Cần Giuộc Tổ 3 Ấp 1 Xã PVTây Huỳnh Thanh Tuấn Huỳnh Thanh Tuấn Tài xế Huỳnh Như Công nhân
0797795845-cha

0933376675-mẹ
Học ấp 1- TM

5 Hoàng Thị Tâm Như 24/05/2021 Nữ 80321009940 BV Cần Giuộc Tổ 3 Ấp 1 Xã PVTây Hoàng Văn Sinh Hoàng Văn Sinh Làm Thuê Cao Thị Ngọc Nhàn Công nhân
0985990836-cha 

0379388113-mẹ 
Học ấp 1- TM

6 Trần Ngọc Thảo Vy 06/01/2021 Nữ 080321001316 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 1 Xã PVTây Trần Văn Phước Trần Vũ Linh Shipber Trần Thị Mộng Trinh Công nhân
0326332230-cha

0356697001-mẹ 
Học ấp 1- TM

7 Trần Nguyễn Xuân Anh 18/05/2021 Nữ 080321002769 BV Hùng Vương Ấp 1 Xã PVTây Trần Văn Mười Trần Xuân Khang Công nhân Nguyễn Thị Phi Yến Công nhân
0934080324 -cha 

0785046264- mẹ
Học ấp 1- TM

8 Huỳnh Trần Bảo Bảo 25/02/2021 Nam 080221001018 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 1 Xã PVTây Huỳnh Văn Hoàng Huỳnh Văn Nam Văn phòng Trần Thị Ngọc Linh Giáo viên
0989571990-cha 

0707033729- mẹ
Học ấp 1- TM

9 Đinh Ngọc Ân 28/10/2021 Nữ 080321008460 BV ĐH Y Dược Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Ng.Ngọc Thúy Uyên Đinh Hoàng Nam Công nhân Ng.Ngọc Thúy Uyên Kế toán
0977828625-cha

'0938451552-mẹ
Học ấp 1- C3

10 Trần Phương Anh 28/01/2021 Nữ 080321000752 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Trần Ngọc Nhàn Trần Phương Sơn Công nhân Lê Thị Ngọc Trinh Nội trợ
0909807350-cha

'0703356928-mẹ
Học ấp 1- C3

11 Nguyễn Quốc Anh 08/6/2021 Nam 080221003590 BV An Bình Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Hữu Ngọc Nguyễn Thành Khiêm Công nhân Nguyễn Thị Xuân Lan GVMN
0902460636-cha

'0925595848-mẹ
Học ấp 1- C3

12 Đặng Phạm Tú Anh 06/10/2021 Nữ 080321007601 BV Sản nhi L.An Tổ 8 Ấp 3 Xã PVTây Phạm Văn Ẩn Phạm Ngọc Tuấn Xây dựng Đặng Thị Hoàng Yến Nội trợ
-cha

'0908181460-mẹ
Học ấp 1- C3

13 Nguyễn Ngọc Linh Đan 02/9/2021 Nữ 080321006468 BV Cần Giuộc Ấp Tân Thanh A, xã CG Ng. Trung Phước Khánh Công nhân Nguyễn Thị Kim Thi Công nhân
0328812258-cha

'0376065909-mẹ
Học ấp 1- C3

14 Nguyễn Văn Ngọc Phú Em 26/04/2021 Nam 080221011450 BV Cần Giuộc Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Ngon Nguyễn Văn Triệu Công nhân Phan Thị Mỹ Tuyên Công nhân
0354887772-cha

'0362159774-mẹ
Học ấp 1- C3

15 Lê Thị Minh Hà 08/11/2021 Nữ 080321003911 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Lê Thanh Thuận Lê Thanh Thuận Công chức Nguyễn Thị Kim Huệ Nội trợ
0938589774-cha

'0907908474-mẹ
Học ấp 1- C3

16 Nguyễn Ngọc Gia Hân 06/4/2021 Nữ 080321002066 BV Hùng Vương Tổ  Ấp 1 Xã PVTây Ng. Thị Thanh Tuyền Nguyễn Hoàng Tú Buôn bán Ng. Thị Thanh Tuyền Buôn bán
0346259626-cha

'0326237921-mẹ
Học ấp 1- C3

17 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 08/10/2021 Nữ 080321007608 BV Cần Giuộc Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thanh Tòng Nguyễn Thanh Tòng Công nhân Trần Thị Bích Tiền Công nhân
0934480757-cha

'0706657171-mẹ
Học ấp 1- C3

18 Lâm Tuấn Khang 10/11/2021 Nam 080221004509 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Lâm Quang Ba Lâm Quang Huy Bình Công nhân Dương Thị Huyền Trân Nội trợ
0934705457-cha

'0932436823-mẹ
Học ấp 1- C3

19 Trần Duy Khang 12/8/2021 Nam 080221007091 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Mỹ Trần Tấn Lộc Giáo Viên Võ Thị Mỹ Hạnh Giáo Viên
0932057800-cha

'0774763697-mẹ
Học ấp 1- C3

20 Nguyễn Trung Kiên 10/12/2021 Nam 080221009521 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Mỹ Nguyễn Hoàng Phi NV V.phòng Võ Thị Mỹ Huyền Giáo Viên
0346778538-cha

'0384325443-mẹ
Học ấp 1- C3

21 Trần Nhã Kỳ 24/03/2021 Nữ 080321009198 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Trần Văn Tơ Trần Phú Trường Công nhân Lê Thị Cẩm Tiên Công nhân
0933797726-cha

'0937729490-mẹ
Học ấp 1- C3

22 Đặng Giả Phi Long 09/10/2021 Nam 080221007776 BV Sản nhi L.An Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Đặng Thành Ân Đặng Thành Ân Sửa xe Giả Thu Hiền Nội trợ
0935362938-cha

'0942317977-mẹ
Học ấp 1- C3

23 Phạm Ngọc Phương Ngân 02/11/2021 Nữ 080321003914 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Ngọc Tín Phạm Ngọc Tín Công nhân Nguyễn Thị Kim Sương Nội trợ
0917675753-cha

'0345397061-mẹ
Học ấp 1- C3

UBND XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC VĨNH TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phước Vĩnh Tây, ngày 20 tháng 07 năm 2026
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24 Lê Ngọc Uyên Nhi 13/01/2021 Nữ 080321000219 BV Từ Dũ Ấp T.Trung, Xã Tân Tập Lê Ngọc Thanh Lê Thanh Đậm Công nhân Nguyễn Thị Thanh Trúc Công nhân
0784733144-cha

'0936740351-mẹ
Học ấp 1- C3

25 Trần Nguyễn Thịnh Phát 15/02/2021 Nam 080221000852 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 1 Xã PVTây Võ Thị Hà Trần Thanh Quang Công nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc Công nhân
0384032637-cha

'0399239240-mẹ
Học ấp 1- C3

26 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 04/11/2021 Nữ 080321004107 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Minh Nguyễn Minh Phụng Công nhân Nguyễn Đỗ Diễm My Công nhân
0792247568-cha

'0338222248-mẹ
Học ấp 1- C3

27 Nguyễn Gia Thương 08/01/2021 Nam 080221011184 BV Từ Dũ Tổ 9 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thanh Tín Tự do Phạm Hà Giang Công nhân
0899392647-cha

'0896395736-mẹ
Học ấp 1- C3

28 Đặng Ngọc Trinh 10/06/2021 Nữ 080321003163 BV Cần Giuộc Tổ  Ấp 1 Xã PVTây Đặng Văn Hận Đặng Văn Lực Chăn nuôi Nguyễn Thị Loan Nội trợ
0908756232-cha

'0797035117-mẹ
Học ấp 1- C3

29 Phạm Chánh Trực 24/03/2021 Nam 080221002165 BV Hùng Vương Tổ 10 Ấp 1 Xã PVTây Phạm Hồng Ngân Phạm Hồng Ngân Buôn bán Lê Thị Quyên Hương Buôn bán
0906967338-cha

'0977378992-mẹ
Học ấp 1- C3

30 Nguyễn Phương Vy 13/11/2021 Nữ 080321004114 BV Sản nhi L.An Tổ 8 Ấp 1 Xã PVTây Nguyễn Văn Ngon Nguyễn Văn Vàng Công nhân Ng.Thị Phượng Hằng Công nhân
0938762136-cha

'0352077358-mẹ
Học ấp 1- C3

31 Huỳnh Trần Quốc Bảo 16/04/2021 Nam 082221002277 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 1 Xã PVTây Huỳnh Hữu Cảnh Huỳnh Hữu Cảnh Lao động tự doTrần Thị Kim Chi Công nhân
0367634576-cha 

0868803242- mẹ
Học ấp 3-TM

32 Nguyễn Ngọc Ái My 18/8/2021 Nữ 080321007055 BV Quân Y 7A Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Phạm Thị Ngoạn Nguyễn Thanh Bình Buôn bán Trần Thị Kim Thoa Buôn bán
0981773434-cha

0936896494-mẹ
Học ấp 3-TM

33 Lê Duy Bách 30/10/2021 Nam 080221004032
BV Sản nhi TWG 

Long An
Tổ 11 ấp 3 Xã PV Tây Lê Minh Cảnh Lê Minh Quân Công nhân Nguyễn Trần Thúy Vy Kế toán

0902678247 -cha

0373904190-mẹ
Học ấp 3-TM

34 Đặng Thanh Hồng 20/08/2021 Nam 080221007221
BV Sản nhi TWG 

Long An
Tổ 1 Ấp 1 Xã PVTây Đặng Văn Phẩm Đặng Tuyết Hằng Công nhân

0384194761-Mẹ

0986562831-khi 

cần

Học ấp 3-TM

35 Nguyễn Thái Gia Thế 10/06/2021 Nam 080221003483 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 1 Xã PVTây Trần Thị Mười Nguyễn Trần Tấn Trung Nuôi tôm Thái Thị Hồng Phượng Công nhân
0909263284-cha 

0965820203 mẹ
Học ấp 3-TM

36 Võ Kim Phương Anh 12/06/2021 Nữ 080321006899 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Võ Văn Tư Võ Văn Phương Công nhân Hồ Thị Kim Ngân Nội trợ
0349312439- cha 

0764742038- mẹ
Học ấp 3-TM

37 Nguyễn Minh Đức 29/11/2021 Nam 080221005014 BV ĐH Y Dược Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Minh Trường Nguyễn Minh Trường Giáo viên Mai Thị Kim Hồng Tự do
0327985962-cha 

0937421767- mẹ
Học ấp 3-TM

38 Lê Huỳnh Khánh Ngân 16/05/2021 Nữ 080321003052 BV Hùng Vương Tổ Ấp 3 Xã PVTây Lê Văn Ý Lê Văn Ý Công nhân Nguyễn Thị Thêm Công nhân
0328599892-cha 

0797438037- mẹ
Học ấp 3-TM

39 Phạm Khánh Quỳnh 01/05/2021 Nữ 093321001689 BV Hùng Vương Tổ 12 Ấp 3 Xã PVTây Lê Văn Thẻ Phạm Văn Nhớ Tự do Lê Thị Thùy Hân Nội trợ
0968889952-cha 

0333406080- mẹ
Học ấp 3-TM

40 Võ Nguyễn Đăng Khoa 21/11/2021 Nam 080221011231 BV Hùng Vương Tổ 12 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Thành Tâm Võ Văn Hải Đăng Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Muội NV V.phòng 0908201697- mẹ Học ấp 3-TM

41 Đặng Ngọc Minh Đan 07/11/2021 Nữ 080321004104 BV Quân Y 7A Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Đặng Đỗ Thanh Minh Đặng Đỗ Thanh Minh NV V.phòng Đỗ Thị Lan Hương NV V.phòng
0987120458-cha 

0978342570- mẹ
Học ấp 3-TM

42 Phan Hoàng Bảo Phong 19/08/2021 Nam 082221006085 BV Gò Công Tổ 10 Ấp 2 Xã PVTây Phan Hoàng Phiên Phan Hoàng Phiên Công nhân Đoàn Thị Mỹ Linh Công nhân
0363830318-cha 

0368071723- mẹ
Học ấp 3-TM

43 Hồ Bích Trâm 20/02/2021 Nữ 080321000860 BV Hùng Vương Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Hồng Để Hồ Hữu Giang Công nhân Nguyễn Thị Hồng Dư Công nhân
0397407580-cha 

0777664565- mẹ
Học ấp 3-TM

44 Nguyễn Dương Đức Anh 13/12/2021 Nam 080221009532 BV Cần Giuộc Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Võ Thị Giàu Nguyễn Tấn Lợi Công nhân Dương Mỷ An Công nhân
0793424114-cha 

0937765184- mẹ
Học ấp 3-TM

45 Phạm Kiều Nhã Uyên 14/11/2021 Nữ 080321010010 BV Từ Dũ Tổ 1 Ấp Tây Phú Xã PVTâyBùi Thị Tiếm Phạm Hoàng Lâm Đầu bếp Mai Thị Diễm Kiều Công nhân
0937976700- cha 

0866385308-mẹ
Học ấp 3-TM

46 Lương Quốc Toàn 11/03/2021 Nam 080221001374 BV Từ Dũ Tổ 12 Ấp 3 Xã PVTây Lê Thị Cúc Lương Quốc Chương Công nhân Lê Thị Cúc Nội trợ
0988670234- cha 

0988454313-mẹ
Học ấp 3-TM

47 Lê Nguyễn Khánh Ngọc 31/05/2021 Nữ 080321003053 BV Từ Dũ Tổ 12 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Phúc Nguyễn Thanh Điền Tài xế Lê Trần Thanh Hằng Giáo viên
0936775578- cha 

0367066392-mẹ
Học ấp 3-TM

48 Trần Thịnh An 08/01/2021 Nam 080221000110 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Trần Trí Viễn Trần Trí Viễn Tự do Châu Thị Ngọc Mỹ Tự do
0903451921-cha

'0933825543-mẹ
Học ấp 3- C2

49 Dương Quốc Anh 03/12/2021 Nam 080221005138 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Dương Văn Đẹp Dương Khánh An Tài xế Nguyễn Thị Mỹ Huyền Công nhân
0774746297-cha

'0347389700-mẹ
Học ấp 3- C2

50 Lê Ngọc Tú Anh 14/01/2021 Nữ 080321001427 BV Hùng Vương Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Lê Trọng Thoại Mai Thị Kim Hương
-cha

'0935883038-mẹ
Học ấp 3- C2

51 Nguyễn Gia Bảo 26/10/2021 Nam 080221008903 BV Sản nhi L.An Tổ 1 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thanh Hiền Nguyễn Thanh Hiền Công nhân Trần Thị Kim Quên Công nhân
0352429690-cha

'0975228852-mẹ
Học ấp 3- C2

52 Huỳnh Gia Bách 21/10/2021 Nam 080221008772 BV Cần Giuộc Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây  Huỳnh Hoài Hận Công nhân Nguyễn Thị Kiều Hoa Công nhân
-cha

'0933697742-mẹ
Học ấp 3- C2

53 Dương Nguyễn Linh Đan 19/06/2021 Nữ 080321003337 BV Cần Giuộc Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Dương Văn Hai Dương Quốc Kham Tự do Nguyễn Thị Cẩm Giang Công nhân
0973930303-cha

'0394131675-mẹ
Học ấp 3- C2



54 Nguyễn Quang Đăng 19/11/2021 Nam 079221029617 BV Từ Dũ Xã Hiệp Phước, TPHCM Nguyễn Văn Cao Nguyễn Quang Vinh Tự do Võ Thị Huế Phương Giáo viên
0931244818-cha

'0963857314-mẹ
Học ấp 3- C2

55 Đoàn Khánh Duy 31/12/2021 Nam 080221010385 BV Hùng Vương Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Đoàn Quốc Bảo Đoàn Phước Toàn Tự do Trần Thị Mộng Tuyền Tự do
0792545865-cha

'0901748968-mẹ
Học ấp 3- C2

56 Phạm Xuân Hải 28/11/2021 Nam 080221004936 BV Sản nhi L.An Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Kim Ngân Phạm Xuân Thắng Kỹ nghệ sắt Trần Thị Kim Ngân Công nhân
0783235879-cha

'0353259738-mẹ
Học ấp 3- C2

57 Phạm Nguyễn Bảo Hân 07/5/2021 Nữ 080321002507 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Phan Thị Thuý Liễu Phan Thị Thuý Liễu Công nhân Phạm Hoài Hậu Công nhân
0974698967-cha

'0965366808-mẹ
Học ấp 3- C2

58 Trương Khả Hân 10/12/2021 Nữ 080321010844 BVĐK Bình Dương Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Trương Minh Khánh Nguyễn Thị Thanh Thắm 0357734682-mẹ Học ấp 3- C2

59 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 02/02/2021 Nữ 080321000670 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Huỳnh Văn Đạo Huỳnh Văn Toàn Em Bảo trì Phan Thị Ý Nhi NV V.phòng
0932624600-cha

'0944042141-mẹ
Học ấp 3- C2

60 Lê Nhật Hoàng 25/04/2021 Nam 080221003430 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Ba Lê Ngọc Anh Tự do Ng. Ngọc Diễm Quỳnh Tự do
0773973577-cha

'0903137204-mẹ
Học ấp 3- C2

61 Nguyễn Gia Hưng 01/4/2021 Nam 080221001833 BV Hùng Vương Ấp Tân Quí, xã Tân Tập Nguyễn Văn Đực Nguyễn Văn Sang Kinh doanh Võ Thị Phương Dung Kinh doanh
0968126168-cha

'0363945911-mẹ
Học ấp 3- C2

62 Nguyễn Minh Khang 30/11/2021 Nam 080221005163 BV Từ Dũ Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Minh Khánh Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Hà Công nhân
0971343515-cha

'0338066705-mẹ
Học ấp 3- C2

63 Huỳnh Minh Nhật 06/08/2021 Nam 080221004454 BV Cần Giuộc Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Huỳnh Phước Trang Huỳnh Hữu Trí Xây dựng Đặng Thị Hường Buôn bán
0933406784-cha

'0767070525-mẹ
Học ấp 3- C2

64 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 31/05/2021 Nữ 080321005082 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 2 Xã PVTây Ng. Thị Ngọc Hân Nguyễn Thanh Phong Làm vườn Ng. Thị Ngọc Thanh Công nhân
0976043041-cha

'0367241787-mẹ
Học ấp 3- C2

65 Phạm Hoàng Phúc 04/11/2021 Nam 080221003863 BV quân Y 7, HCM Ấp Tây Xã Tân Tập Phan Thị Lệ Huyền Phạnm Văn Dừa Buôn bán Phan Thị Lệ Huyền Nội trợ
0982722222-cha

'0909892999-mẹ
Học ấp 3- C2

66 Trương Ngọc Hạ Vy 22/7/2021 Nữ 080321006061 BV Cần Giuộc Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Trương Minh Phúc Nguyễn Thị Ngọc Huệ 0374510360-mẹ Học ấp 3- C2

67 Dương Hoàng Yến 01/01//2021 Nữ 080321000040 BV Từ Dũ Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Dương Văn Đẹp Dương Bình An Tài xế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Công nhân
0937959049-cha

'0366948830-mẹ
Học ấp 3- C2

68 Dương Ngọc Yến 01/01//2021 Nữ 080321000042 BV Từ Dũ Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Dương Văn Đẹp Dương Bình An Tài xế NguyễnThị Mỹ Hạnh Công nhân
0937959049-cha

'0366948830-mẹ
Học ấp 3- C2

69 Nguyễn Phương Thảo Anh 13/02/2021 Nữ 080321000607 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Trâm Nguyễn Văn Trâm Công nhân Nguyễn Thị Nhẹ Nội trợ
0937233298-cha

'0908387513-mẹ
Học ấp 3- C1

70 Nguyễn Trọng Hiếu Anh 13/02/2021 Nam 080221000638 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Trâm Nguyễn Văn Trâm Công nhân Nguyễn Thị Nhẹ Nội trợ
0937233298-cha

'0908387513-mẹ
Học ấp 3- C1

71 Nguyễn Thành Danh 06/04/2021 Nam 080221001914 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Nghiệp Nguyễn Văn Nghiệp Làm ruộng Lê Thị Oanh Nội trợ
0907475656-cha

'0898797558-mẹ
Học ấp 3- C1

72 Phạm Tuyết Linh Đan 01/01/2021 Nữ 079321000404 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Tuyết Phượng Phạm Trường Giang Kinh doanh Trần Thị Tuyết Phượng Kinh doanh
0908814070-cha

'0933972910-mẹ
Học ấp 3- C1

73 Lê Khải Duy 27/01/2021 Nam 080221001041 BV Từ Dũ Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Lê Quốc Việt Lê Nhựt Quân Buôn bán Trần Thị Ngọc Linh Buôn bán
0937341902-cha

'0904572584-mẹ
Học ấp 3- C1

74 Bùi Nguyễn Gia Hưng 18/06/2021 Nam 086221002579 BV Hùng Vương Xã Ngãi Tứ, tỉnh V.Long Bùi Văn Quận Bùi Văn Huynh Công nhân Nguyễn Thị Hàm Hương Công nhân
0375596916-cha

'0333727557-mẹ
Học ấp 3- C1

75 Nguyễn Phúc Gia Hưng 03/02/2021 Nam 080221002052 BV Cần Giuộc Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Ngọc Phúc Nguyễn Ngọc Phúc Buôn bán Đỗ Thị Kim Dung Buôn bán
0979282822-cha

'0837919776-mẹ
Học ấp 3- C1

76 Lê Xuân Huy 01/04/2021 Nam 080221002470 BV Từ Dũ Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Nguyễn Thị Bảy Lê Xuân Tuyển Điện lạnh Lê Thị Diễm Chi Văn phòng
0935456692-cha

'0902460570-mẹ
Học ấp 3- C1

77 Nguyễn  Duy Khang 04/11/2021 Nam 080221004486 BV Hùng Vương Tổ 8 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Bên Nguyễn Minh Tâm Tự do Nguyễn Thị Vàng NV V.phòng
-cha

'0934044946-mẹ
Học ấp 3- C1

78 Nguyễn Minh Khoa 04/10/2021 Nam 080221008037 BV Sản nhi L.An Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn  Văn Vinh Nguyễn  Văn Vinh Lê Ngọc Phiến
0355119188-cha

'0367935699-mẹ
Học ấp 3- C1

79 Mai Gia Khôi 19/9/2021 Nam 080221004475 BV Sản nhi L.An Tổ 5 Ấp 3 Xã PVTây Mai Thanh Sơn Mai Thanh Sơn Buôn bán Trương Thị Ngọc Diễm Buôn bán
0971343838-cha

'0938306964-mẹ
Học ấp 3- C1

80 Nguyễn Đăng Khôi 16/7/2021 Nam 080221005528 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Trần Văn Mai Nguyễn Hoài Khánh Công nhân Trần Thị Thanh Tiền Công nhân
0702805178-cha

'0778992210-mẹ
Học ấp 3- C1

81 Nguyễn Ngọc Tiên Nhi 23/10/2021 Nữ 080321003951 BV Hùng Vương Tổ 7 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Hữu Hiến Nguyễn Hữu Hiến Công nhân Nguyễn Thị Bích Trâm Công nhân
0974600387-cha

'0356582649-mẹ
Học ấp 3- C1

82 Nguyễn Trần Mẫn Nhi 16/11/2021 Nữ 080321004108 BV ĐH Y dược Tổ 10 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Tấn Thành Công nhân Trần Thị Cẩm Duyên Công nhân
0364143319-cha

'0848889698-mẹ
Học ấp 3- C1

83 Võ Uyên Nhi 04/11/2021 Nữ 091321003843 BV Kiên Giang Tổ 12 Ấp 1 Xã PVTây Võ Văn Hải Võ Minh Vương Công nhân Lê Châu Đoan Nội trợ
-cha

'0937594479-nội
Học ấp 3- C1



84 Nguyễn Hồng Như 12/06/2021 Nữ 080321003332 BV Cần Giuộc Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Nguyễn Minh Thiện Nguyễn Minh Thiện Công nhân Lê Thị Kim Thoa Công nhân
0384881272-cha

'0797600919-mẹ
Học ấp 3- C1

85 Nguyễn Thành Phát 08/04/2021 Nam 080221002220 BV Hùng Vương Tổ 13 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Long Nguyễn Long Thành Công nhân Nguyễn Ngọc Thái Trân Công nhân
-cha

'0365262579-nội
Học ấp 3- C1

86 Lê Phạm Nhã Quyên 16/8/2021 Nữ 080321006895 BV Sản nhi L.An Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Phạm Văn Cường Lê Văn Võ Công nhân Phạm Thị Tài Linh Công nhân
0783521074-cha

'0798818245-mẹ
Học ấp 3- C1

87 Nguyễn Tiến Tài 09/07/2021 Nam 080221006116 BV Hùng Vương Tổ 5 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Văn Quá Nguyễn Tiến Phát Sửa xe Nguyễn Thị Cẩm Hằng Công nhân
0947949933-cha

'0379094292-mẹ
Học ấp 3- C1

88 Võ Nguyễn Anh Thi 04/11/2021 Nữ 080321008806 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Võ Quốc Phong Đi xà lang Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nội trợ
0908385150-cha

'0988734163-mẹ
Học ấp 3- C1

89 Nguyễn Ngọc Tường Vy 21/10/2021 Nữ 080321008430 BV Cần Giuộc Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Hiền Nguyễn Văn Hiệp Công nhân Nguyễn Thị Thu Hương Công nhân
0908299435-cha

'0365329580-mẹ
Học ấp 3- C1

90 Nguyễn Hoàng Thế Vinh 17/5/2021 Nam 080221003481 TTYT Kiên Giang Tổ 11 Ấp 3 Xã PVTây Nguyễn Hùng Cường Danh Út Bé Nguyễn Hồng Bảo 0944799775-mẹ Học ấp 3- C1

91 Đặng Ngọc Như Ý 11/05/2021 Nữ 080321002618 BV Cần Giuộc Tổ 6 Ấp 2 Xã PVTây Đặng Hoàng Anh Đặng Hoàng Anh Bảo vệ Nguyễn Thị Thùy Dung Công nhân
0962526465-cha

'0785858337-mẹ
Học ấp 3- C1

Tổng cộng: 91/46 nữ

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hằng Giang

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Kiều Oanh








